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A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)   Mỗi câu đúng: 0,33 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	B
	C
	B
	B
	D
	C
	D
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án đúng
	B
	A
	C
	A
	D
	D
	C


[bookmark: _GoBack]B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?
	2,0

	
	* Thuận lợi:
- Đồng bằng rộng, bằng phẳng.
- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.
- Đất phù sa ngọt: 1,2 triệu ha.
- Hệ thống sông Mê Công, kênh rạch chằng chịt.
- Rừng ngập mặn có diện tích lớn.
- Nhiều ngư trường lớn, diện tích mặt nước lớn để nuôi trồng thủy sản.
(Nếu HS nêu không đầy đủ các ý trên nhưng có nêu được thuận lợi về vị trí địa lí; sinh vật trên cạn và dưới nước phong phú, đa dạng thì GV chấm mỗi ý 0,25đ nhưng tổng điểm của phần thuận lợi không quá 1,5đ).
	
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	* Khó khăn:
- Lũ lụt, mùa khô thiếu nước và nhiễm mặn.
- Diện tích đất phèn, đất mặn lớn.
	
0,25
0,25

	2
(3,0 điểm)
	a) Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo của nước ta.
	2,0

	
	 - Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ ra vùng nước sâu xa bờ.
 - Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.
 - Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
 - Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
 - Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.
	0,5

0,5

0,25

0,25
0,5

	
	b) Việc phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo vệ an ninh quốc phòng của nước ta?
	1,0

	
	 - Khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo của nước ta.
 - Có điều kiện bảo vệ an ninh quốc phòng biển - đảo tốt hơn.
	0,5
0,5


     * Học sinh có thể diễn đạt theo các cách khác nhau nhưng có ý đúng thì chấm theo điểm tối đa của mỗi ý.
- HẾT -


